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Hình ảnh trên là máy Ricoh MP C3004 SP với bộ nạp giấy tùy chọn PB3160.    Lưu ý: Hình ảnh mang tính chất minh họa.

Chúng tôi tái khởi tạo môi trường văn phòng đầy sáng tạo 
với Công Nghệ Cải Tiến Phong Cách Làm Việc

RICOH MP C3004/C3504/C4504/C6004 SERIES



Ricoh mang đến cho bạn phong cách làm việc 
mới hiệu quả hơn. Bạn chỉ cần một chiếc máy 
đa  chức năng của chúng tôi. 

Sức mạnh trong tầm tay
Dễ sử dụng

Thoải mái làm việc mọi nơi
Hỗ trợ hiệu quả cho công việc mỗi ngày

Cải thiện môi trường làm việc
Thiết kế tiện lợi

Giao diện đơn giản và trực quan 
sinh động. Với nhiều ứng dụng cài 
đặt sẵn, hãy chọn ứng dụng phù 
hợp với công việc của mình. Chỉ cần 
chạm vào màn hình, bạn sẽ cảm 
nhận được sự thay đổi trong phong 
cách làm việc của mình: thông 
minh hơn và hiệu quả hơn.

Với tính năng kết nối điện toán đám 
mây (cloud), bạn có thể kiểm tra tài 
liệu mọi nơi thông qua thiết bị cầm 
tay và chia sẻ thông tin thông qua 
máy đa chức năng của RICOH. Qua 
đó, RICOH tạo điều kiện phát triển 
các mô hình làm việc không phụ 
thuộc vào địa điểm cụ thể - một xu 
hướng mới trong thời đại ngày nay.

Tích hợp Cảm biến Nhận diện 
người, máy đa chức năng của 
RICOH lập tức kích hoạt ngay khi 
bạn tới gần. 
Công nghệ giảm tiếng ồn độc 
quyền của RICOH giúp văn phòng 
của bạn yên tĩnh hơn, từ đó làm việc 
tốt hơn và suôn sẻ hơn. 

Máy đa chức năng thế hệ mới của Ricoh có bảng điều 
khiển trực quan sinh động và giao diện giúp đơn gản hóa 
tiến trình công việc của người sử dụng. Được tích hợp rất 
nhiều ứng dụng phù hợp với nhiều nhu cầu công việc 
khác nhau, máy còn hỗ trợ phương thức nâng cao xử lý số 
liệu kinh doanh, ngay cả khi bạn không có mặt ở văn 
phòng. 

Với tôn chỉ thiết kế hướng tới môi trường làm việc trong 
tương lai, các mẫu máy mới này không chỉ có những tính 
năng hữu ích giúp bạn xử lý công việc dễ dàng hơn, mà 
còn nhiều chức năng được cải tiến mang đến sự chuyển 
hóa phong cách làm việc cho văn phòng của bạn – nhanh 
hơn và hiệu quả hơn.

Vì thế giới chúng ta không ngừng thay đổi mỗi ngày, các 
công ty cũng cần liên tục thay đổi phong cách làm việc để 
thích ứng với điều kiện mới. Máy đa chức năng của Ricoh 
được cải tiến nhằm bắt kịp các nhu cầu ngày càng đa dạng 
của khách hàng. 



Đổi mới không gian làm việc của bạn
Chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng những tính năng thực sự hữu ích và quá trình làm việc trơn 
tru không gián đoạn. Bên cạnh tính năng đảm bảo in ấn an toàn từ các thiết bị di động, sự cải tiến chính nằm 
ở hệ thống các ứng dụng đa dạng và giải pháp tùy chỉnh - công cụ hiệu quả tạo nên sự khác biệt cho công 
việc của bạn.

Trải nghiệm các ứng dụng đa dạng
Nếu bạn muốn tùy chỉnh Bảng Điều Khiển Thông minh, bạn có 
thể tải xuống và cài đặt thêm ứng dụng từ Trang Ứng dụng của 
RICOH – đồng thời có thể cập nhật ứng dụng/phần mềm hệ 
thống hoặc gỡ bỏ chúng khi cần. Việc này được thực hiện mà 
không cần phải vào trang chủ, nhờ đó đảm bảo công việc không 
bị gián đoạn.

Quy trình không gián đoạn
Trung tâm điều khiển mới trên nền tảng Intel cải thiện rõ rệt chức 
năng in và scan các loại tài liệu phức tạp, giúp giảm thiểu thời 
gian xử lý. Và khi nói tới chất lượng bản in và hình ảnh thì máy đa 
chức năng RICOH cho kết quả tuyệt vời với mức độ chính xác cao 
tới 1200 x 1200 dpi và tốc độ từ 30-60 trang/phút.

Đối với các yêu cầu in ấn khắt khe hơn có liên quan đến đồ họa, 
bộ điều khiển Fiery tùy chọn có thể được cài đặt nhằm đáp ứng 
các yêu cầu về thiết kế cũng như sự phối hợp màu sắc một cách 
chính xác.



Khi sự kết nối đáp ứng khả năng hoạt động
Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh khác nhau, vì thế 
chúng tôi có rất nhiều lựa chọn cho bạn về công suất chứa giấy, 
kích thước/định lượng giấy và khả năng nạp giấy linh hoạt để 
cùng lúc có thể đáp ứng từng nhóm làm việc cụ thể. Và nếu bạn 
đang tìm kiếm một giải pháp đặc biệt tất-cả-trong-một, chúng tôi 
có Bộ thành phẩm Hybrid sức chứa 1000 tờ, dùng ghim hoặc 
không dùng ghim – mang đến cho bạn thành phẩm chuyên 
nghiệp như mong đợi.

Chính xác ngay từ đầu.

Với các tính năng có sẵn như: Nạp và Đảo bản gốc tự động, Nạp và 
Quét hai mặt bản gốc trong một lần kéo giấy, thực tế giấy chỉ cần 
kéo qua một lần, từ đó giúp bạn đơn giản hóa qui trình, thao tác 
dễ dàng và tăng hiệu quả công việc. Bạn sẽ tự nhận thấy bản thân 
làm việc hiệu quả hơn, đồng thời có thể tạo ra các tài liệu chuyên 
nghiệp đến không ngờ.

* Chỉ áp dụng cho máy MP C4504SP và MP C6004SP

Thêm nhiều lựa chọn cho đầu ra.
Bạn có thể gia tăng hiệu suất với các bộ thành phẩm gắn trong và 
gắn ngoài, ví dụ như bộ đóng sách hoặc bộ bấm ghim Hybrid. 
Nhưng bạn có biết bạn còn có thể tối ưu hóa đầu ra với chức năng 
in banner? Gần như mọi công việc đều có thể thực hiện với dòng 
máy đa chức năng này.

Công nghệ tiên tiến



Sẵn sàng khi bạn cần.

Cảm biến Nhận Diện người cho phép các thiết bị sẵn 
sàng hoạt động khi nhận diện bạn đang đến gần, và khi 
bạn chạm vào bảng điều khiển, bạn có thể thực hiện 
thao tác ngay, không mất thời gian chờ đợi máy khởi 
động, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc.

Thêm tính năng. Ít tác động.
Chúng tôi muốn bạn đạt được lợi ích tối đa về mặt chi 
phí mà vẫn đảm bảo về chất lượng đầu ra. Vì thế, các 
máy MFP của chúng tôi cho bạn hiệu suất tối đa nhưng 
tác động đến môi trường thì rất thấp. Các cải tiến như 
Tính năng bấm không dùng ghim, Hồi phục chỉ 0,5 giây 
từ Chế độ chờ, các giá trị TEC thấp nhất thị trường dẫn 
đến sự tiêu thụ năng lượng thấp hơn, giúp bạn tiết 
kiệm chi phí điện năng cũng như giảm tổng chi phí sở 
hữu.

Tiết kiệm trong việc bảo trì.
Hình ảnh minh họa kẹt giấy trực quan giúp đẩy nhanh 
quá trình xử lý sự cố trong khi cơ chế cải tiến đảm bảo 
việc kéo giấy mượt mà. Đồng thời, với các tính năng 
quản lý từ xa và sự hỗ trợ dịch vụ được cải thiện, việc xử 
lý sự cố gần như không có chút khó khăn nào.

Hiệu quả hơn. Tin cậy hơn.



Thiết kế tổng thể của dòng máy đa chức năng

1   Bảng điều khiển thông minh 10.1 inch

2   Sức chứa giấy lớn (tối đa 4,700 tờ) 3 

3   Bộ thành phẩm Hybrid 1000 tờ

4   Bộ duplex tích hợp

5   Cảm biến Nhận diện người  

6   Bộ quét hai mặt trong một lần kéo giấy

7    Bộ xử lý Intel cài sẵn bên trong 



RICOH MP C3004SP / MP C3504SP / MP C4504SP / MP C6004SP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XỬ  LÝ GIẤY
Kích cỡ giấy đề nghị:  
Sức chứa giấy vào: Tiêu chuẩn: 1,200 tờ

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Sức chứa giấy ra:  
Định lượng giấy:  

Tối đa: 4,700 tờ
Tối đa: 1,625/1,625/3,625/3,625 tờ 
52 - 300 g/m²

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
Công suất tiêu thụ: Tối đa: 1,700/1,700/1,850/1,850 W

Chế độ chờ: Ít hơn 47.3/47.3/55.1/55.1 W
Chế độ nghỉ: Ít hơn 0.93/0.93/0.89/0.89 W
TEC (Typical Electricity Consumption): 1.2/1.3/1.8/2.7 kWh

TUỲ CHỌN THÊM

TỔNG QUAN
Thời gian khởi động:            25/25/24/24 giây 
Thời gian in bản đầu tiên: Màu: 7.1/7.1/5.7/4.5 giây

       Trắng đen: 4.6/4.6/4.0/3.1 giây 
Tốc độ in liên tục: 30/35/45/60 trang/phút
Bộ nhớ: Tiêu chuẩn: 2 GB

Ô cứng HDD:  
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 

Trọng lượng: 
Nguồn điện:  

Tối đa: 4 GB
250/250/320/320 GB
Có ARDF: 587 x 685 x 913 mm 
 Có SPDF: 587 x 685 x 963 mm 
101.3/101.3/103.4/103.4 kg
 220 - 240 V, 50/60 Hz

PHOTOCOPY
Quá trình copy: 

Copy nhiều bản: 
Độ phân giải:   
Thu phóng:  

Sao chụp tĩnh điện với hộp từ 2 thành phần, 
phương pháp: 4 trống  

Lên tới 999 bản
600 dpi/4 bit
Từ 25% tới 400% mỗi bước 1%

IN
Ngôn ngữ in:         Chuẩn: PCL5c, PCL6(XL), PDF

Tùy chọn: XPS, Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge
Độ phân giải: Tối đa: 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Giao tiếp: Chuẩn: khe cắm SD, USB host I/F,  Ethernet 10 base-T/100 

base-TX/1000 base-T
Tùy chọn: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth,  USB 
Server for Second Network Interface, Bidirectional  IEEE 1284/ 
ECP, USB 2.0 (Type B)

Chức năng in di động: Apple AirPrint™ 
Windows® Vista/7/8/8.1/10, 
Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 

HĐH Windows®:  

HĐH Mac OS:  Macintosh OS X Native v10.7 hoặc cao hơn
HĐH UNIX:  UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, 

RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
HĐH SAP® R/3®: SAP® R/3®

SCAN
Tốc độ scan:  ARDF: Tối đa 80 bản gốc / phút

SPDF: Tối đa 110 (1 mặt)/180 (2 mặt) bản gốc / phút
Độ phân giải:  Tối đa: 1,200 dpi
Kích cỡ bản gốc: A3, A4, A5, B4, B5
Trình điều khiển tích hợ NIAWT krowteN   :p
Scan trực tiếp đến:               E-mail, Folder

FAX (TÙY CHỌN)                
Chuyển mạch:   PSTN, PBX
Khả năng tương thích: ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giả :i Chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 

Tuỳ chọn: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 line/mm, 
400 x 400 dpi

Phương thức nén: MH, MR, MMR, JBIG
Tốc độ truyền:  )RMM ,ipd 001 x 002( yâig 3 ,)GIBJ ,ipd 001 x 002( yâig 2 :3G

Tốc độ modem: Tối đa: 33.6 Kbps

Khay ADF, nắp đậy, 1 Khay giấy 550 tờ, 2 Khay giấy 500 tờ, Khay giấy lớn 2.000 
tờ, Khay hông 1,500 tờ, Bộ Bridge, Bộ thành phẩm Hybrid 1.000 tờ, Bộ thành 
phẩm 3.000 tờ, Bộ thành phẩm bên trong, Bộ thành phẩm bên trong bấm 
không dùng ghim, Bộ đóng sách 1.000 tờ, Bộ đóng sách 2.000 tờ. Bộ đục lỗ, 
Khay chia bộ bên trong, khay một ngăn, khay hông, đế lăn, chân tủ, Bidirec-
tional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, 
Adobe® PostScript® 3™, XPS direct print, Bộ mở rộng SRA3, bộ nhớ 4GB, tùy 
chọn Fax, bộ giao diện G3, Bộ kết nối máy fax, bộ nhớ Fax, USB Device Server, 
Card mạng NFC, bộ OCR, Bộ bảo mật ghi đè dữ liệu (phiên bản được chứng 
nhận), Bộ chuyển đổi định dạng tập tin, Bảng điều khiển màu EFI, Bộ IPDS, 
Bảng USB mở rộng, Bộ phông chữ Unicode cho SAP, Giao diện bộ đếm, đế bộ 
đếm chính, giá lắp bàn phím ngoài, đầu đọc thẻ, nắp đầu đọc thẻ, đế đầu đọc 
thẻ, khay in khổ banner, bộ đánh dấu fax.

Lưu ý: Một số tùy chọn chỉ có sẵn đối với một số mẫu máy nhất định.
Để biết thông tin về các mẫu máy có sẵn, các tùy chọn thêm và phần mềm, xin vui 
lòng liên hệ tư vấn với nhà cung cấp sản phẩm Ricoh tại địa phương.

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. 
Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2015 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, 
sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co,.Ltd. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001.

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH
Trụ sở chính:
Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Đông Hà Nội
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội
Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, 
Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email : sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai
Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4,
P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, 
TP.  Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax:(064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Huế
Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, 
TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang
Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, 
P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An
Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, 
Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHẬT TIẾN THANH

Tòa nhà 176 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0901.803.788 (Phòng Kinh Doanh) - 028.39225.250 (Phòng Kỹ Thuật)

Website: nhattienthanh.com - iPhotocopy.com


